TUẦN 15
(Từ 16/12/2024 đến 20/12/2024)

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài
	Lồng ghép, tích hợp

	    3

	Sáng

2A
	1
	Toán 2
	Đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc (T1)
	

	
	
	2
	Toán tăng 
	Ôn tập về: Điểm, đoạn thẳng
	

	
	
	3
	Tiếng Việt 4
	BV 1:  Chữ hoa N 
	

	
	
	4
	T.Việt tăng
	Luyện tâp về: Từ chỉ đặc điểm; dạng câu Ai thế nào?
	

	
	Chiều
2B
	1
	TNXH 1
	Mua bán hàng hóa (tiết 3)
	

	
	
	2
	TNXH 2
	Mua bán hàng hóa (tiết 4)
	

	
	
	3
	Toán tăng 
	Ôn tập về: Điểm, đoạn thẳng
	

	    4


	Sáng
3A, 3B
	1
	Tiếng Việt 3
	Nghe-viết: Cùng vui chơi. Phân biệt oăn/ăn, oăt/ăt,  oeo/eo. Phân biệt ch/tr, t/ch.
	

	
	
	2
	T.Việt tăng3
	Ôn luyện chữ viết hoa: L
	

	
	
	3
	Tiếng Việt 3
	Nghe-viết: Cùng vui chơi. Phân biệt oăn/ăn, oăt/ăt,  oeo/eo. Phân biệt ch/tr, t/ch.
	

	
	
	4
	T.Việt tăng3 
	Ôn luyện chữ viết hoa: L 
	

	
	Chiều
3A
	1
	Tiếng Anh
	Đ/C Hiền dạy
	 

	
	
	2
	Tiếng Anh
	Đ/C Hiền dạy
	

	
	
	3
	HĐTN
	Truyền thống quê hương 
	

	     5


	Sáng
2B, 2A

	1
	Tiếng Việt 7
	NVN:  Kể chuyện đã học: Sự tích cây vú sữa.
	

	
	
	2
	T.Việt tăng
	Luyện tâp về: Từ chỉ đặc điểm; dạng câu Ai thế nào? 
	

	
	
	3
	Toán 4
	Độ dài đoạn thẳng - Độ dài đường gấp khúc (T1)
	

	
	
	4
	Toán tăng
	Ôn tập về: Đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc.
	

	
	Chiều

2A
	1
	Tiếng Việt 9
	GST: Trao tặng yêu thương.

TĐG: Em đã biết những gì, làm được những gì? 
	

	
	
	2
	TiếngViệt10
	
	

	
	
	3
	T Việt tăng
	Luyện viết: Sự tích cây vú sữa  
	

	 6
	Sáng

2B

	1
	Tiếng Việt 9
	GST: Trao tặng yêu thương.

TĐG: Em đã biết những gì, làm được những gì?
	

	
	
	2
	TiếngViệt10
	
	

	
	
	3
	Toán tăng 
	Ôn tập về: Đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc.
	

	
	
	4
	T Việt tăng
	Luyện viết: Sự tích cây vú sữa  
	


                                                                    Duyệt ngày         tháng  12  năm 2024

                                                                                           Phó hiệu trưởng
                                                                                          Nguyễn Thị Hằng
TUẦN 15
Thứ ba ngày 17 tháng 12 năm 2024

Buổi sáng
TIẾT 1 : TOÁN 2 – LỚP 2A
    ĐƯỜNG THẲNG – ĐƯỜNG CONG – ĐƯỜNG GẤP KHÚC (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Kiến thức, kĩ năng.
- Nhận dạng được và gọi đúng tên đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc. 

- HS liên hệ được hình ảnh của đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc trong thực tiễn.

2. Phẩm chất, năng lực.
a. Năng lực: 

 - Thông qua việc quan sát, nhận biết được các điểm đoạn thẳng có trong mỗi hình, HS có cơ hội được phát triển NL tư duy và lập luận toán học, NL giao tiếp toán học. 

- Thông qua việc thực hành vẽ đoạn thẳng, vẽ hình theo mẫu, tạo hình từ các đoạn tthẳng, HS có cơ hội được phát triển NL sử dụng công cụ, phương tiện hoc  toán.

b. Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: - Máy tính, ti vi, bài soạn Power Point. Thước kẻ.
HS: - SGK, vở BT Toán, tập 1,vở toán.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Nội dung và mục tiêu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	A. Hoạt động khởi động

Mục tiêu: Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi


	* Ôn tập và khởi động

- GV tổ chức cho HS quan sát tranh và nêu lên cảm nhận con đường thẳng tắp, con đường uốn cong

-GV giới thiệu bài…
	- HS quan sát tranh và nêu lên cảm nhận con đường thẳng tắp, con đường uốn cong.

- HS nhắc lại tên bài

	B. Hoạt động hình thành kiến thức
Mục tiêu: Nhận dạng được và gọi đúng đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc.
	1. Giới thiệu đường thẳng

-GV đính hình ảnh đường thẳng lên bảng và giới thiệu với HS: đây là đúng thẳng. 

2. Giới thiệu ba điểm thẳng hàng 

- GV cho HS quan sát và nhận ra đường thẳng.

-GV chấm ba điểm A, B, C lên đường thẳng và cho
	- HS nhắc lại. 

- HS quan sát và lắng nghe



	
	HS nhận biệt được ba cùng nằm trên một đường thẳng. GV giới thiệu ba điểm A, B, C thẳng hàng

3. Giới thiệu đường cong

-GV cho HS quan sát hình ảnh đường cong, rồi giới thiệu đường cong.

4. Giới thiệu đường gấp khúc

- GV cho HS quan sát hình ảnh đường gấp khúc rồi giới thiệu: đây là gấp khúc.

- HS nhận biết và gọi tên được các đoạn thẳng có trong đường gấp khúc rồi giới thiệu tên của đường gấp khúc là ABCD.
	-HS nhắc lại : ba điểm A,B,C thẳng hàng.

- HS quan sát và lắng nghe

- HS quan sát và lắng nghe

-HS nhắc lại : đường gấp khúc ABCD.



	C. Hoạt động thực hành, luyện tập

Mục tiêu: Vận dụng  được kiến thức, kĩ năng về đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc đã học vào làm bài tập.
	- GV nêu BT1.

- Yêu cầu hs làm bài


	-HS xác định yêu cầu bài tập.

-HS hoạt động cá nhân nhận ra đường thẳng, đường cong có trong mỗi hình đã cho

	Bài 1: Chỉ ra đường thẳng, đường cong trong mỗi hình sau:
	-Gọi HS chữa miệng

*GV chốt lại cách nhận ra đường thẳng, đường cong.
	- Hs nêu kết quả

- Hs khác nhận xét

Hs lắng nghe và ghi nhớ

	D.  Hoạt dộng vận dụng

Mục tiêu: Vận dụng kiến thức, kĩ năng về đường thẳng, đường cong và đường gấp khúc đã học vào cuộc sống.
	- GV cho HS liên hệ trong thực tiễn cuộc sống, những hình ảnh của đường thẳng, đường cong.
	-HS liên hệ trong thực tiễn cuộc sống, những hình ảnh của đường thẳng, đường cong.

	E.Củng cố- dặn dò

Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài
	- Hỏi: Qua bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?

- Dặn HS về nhà cùng gia đình tìm những hình ảnh của đường thẳng, đường cong.

- Chuẩn bị bài học sau
	-HS nêu ý kiến 

-HS lắng nghe




    IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

 …………………………………………………………………………………………
______________________________________________
TIẾT 2 : TOÁN TĂNG  – LỚP 2A
ÔN TẬP VỀ: ĐIỂM, ĐOẠN THẲNG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

- Củng cố việc nhận dạng và gọi tên điểm, đoạn thẳng.

- Biết vẽ và ghi tên đoạn thẳng trên giấy kẻ ô li.

- Sử dụng các đoạn thẳng để tạo hình. 

- Giáo dục học sinh ý thức học tập chăm chỉ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
GV: Nội dung ôn luyện.

HS : Vở toán tăng

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.

1. Khởi động.

- HS hát

- GV giới thiệu bài ; nêu mục tiêu tiết học.
2. Luyện tập, thực hành.

Bài 1: Vẽ 2 điểm và đọc tên 2 điểm vừa vẽ.

- HS làm vào vở

- GV kiểm tra, nhận xét, đánh giá.

Bài  2: 

a) Vẽ 2 đoạn thẳng và đặt tên cho 2 đoạn thẳng đó.

b) Đọc tên 2 đoạn thẳng vừa vẽ.

- HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm bài, báo cáo kết quả.

- GV nhận xét, đánh giá.

Bài 3: Em hãy vận dụng cách vẽ các đoạn thẳng để vẽ 1 hình chữ nhật và đặt tên cho hình chữ nhật đó. 
- HS đọc đề bài.

- HS thực hành vẽ vào vở.

- GV kiểm tra, nhận xét, chốt.

Bài 4: Em hãy dùng các đoạn thẳng để tạo hình tên của mình.

+ Yêu cầu HS đọc đề bài.

+ HS thực hành tạo hình tên của mình vào vở.

- GV kiểm tra, nhận xét, đánh giá.

3. Củng cố.
- GV nêu một số lưu ý với HS khi làm bài.

- Nhận xét tiết học.

IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

………………………………………………………………………………………….
_______________________________________________

TIẾT 3 : TIẾNG VIỆT 4 – LỚP 2A
CHỦ ĐIỂM: CON CÁI THẢO HIỀN 

BÀI VIẾT 1: CHỮ HOA N
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Phát triển các năng lực đặc thù.

1.1. Phát triển NL ngôn ngữ.

- HS viết được chữ cái N viết hoa cỡ vừa và nhỏ. Viết được câu ứng dụng  “Nghĩa mẹ như nước ở ngoài Biển Đông.”(cỡ nhỏ), chữ viết đúng mẫu, đều nét, viết liền mạch, khoảng cách hợp lí.

1.2. Phát triển NL văn học.

- Cảm nhận được nét đẹp của chữ.

2. Phẩm chất. HS được rèn tính kiên nhẫn, cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: Máy tính, ti vi, Bài soạn Power Point.

        Phần mềm HD viết chữ hoa N.  Mẫu chữ cái N viết hoa đặt trong khung chữ. Câu ứng dụng trên dòng kẻ ô li.

HS : SGK, vở Luyện viết, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Giới thiệu bài.

Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
Cách tiến hành:

- GV nêu MĐYC của bài học.

2. HĐ 3: Tập viết chữ N hoa.

2.1. Quan sát mẫu chữ hoa N
- GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét chữ mẫu N: 

+ Cấu tạo:

· Nét 1: Móc ngược trái (giống nét 1 ở chữ hoa M).

· Nét 2: Thẳng xiên.

· Nét 3: Móc xuôi phải (hơi nghiêng).

+ Cách viết:

· Nét 1: Đặt bút trên đường kẻ 2, viết nét móc ngược trái từ dưới lên, hơi lượn sang phải. Rê bút đến khi chạm tới đường kẻ 6 thì dừng lại.

· Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1, chuyển hướng đầu bút để viết nét thẳng xiên. Dừng bút ở đường kẻ 1.

· Nét 3: Từ điểm dừng bút của nét 2. Chuyển hướng đầu bút để viết nét móc xuôi phải từ dưới lên, hơi nghiêng sang bên phải. Đến đường kẻ 6 thì lượn cong xuống, dừng bút ở đường kẻ 5.

- GV viết chữ N lên trên bảng, vừa viết vừa nhắc lại cách viết.

2.2. Quan sát cụm từ ứng dụng

- GV giới thiệu cụm từ ứng dụng Nghĩa mẹ như nước ở ngoài Biển Đông.

- GV giúp HS hiểu: Cụm từ ứng dụng nói đến công ơn của mẹ, nhắc nhở chúng ta phải ghi nhớ, trân trọng, biết ơn.

- GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét độ cao của các chữ cái:

· Những chữ có độ cao 2,5 li: N, g, h, Đ.

· Những chữ còn lại có độ cao 1 li: i, a, m, e, ư, ơ, c, o, a, ê, n, ô.
- GV viết mẫu chữ Nghĩa trên phông kẻ ô li (tiếp theo chữ mẫu).

2.3. Viết vào vở Luyện viết 2, tập một

- GV yêu cầu HS viết chữ N cỡ vừa và cỡ nhỏ vào vở.

- GV yêu cầu HS viết cụm từ ứng dụng Nghĩa mẹ như nước ở ngoài Biển Đông.

3. Củng cố.

HS nêu cầu tạo chữ N

HS nhắc lại nghĩa của câu ứng dụng trong bài.
	- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe, quan sát.

- HS nêu độ cao, độ rộng chữ N

- HS nêu cấu tạo chữ N

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS nêu cách viết chữ N

- HS quan sát

- HS đọc câu ứng dụng.

- HS lắng nghe.
- HS quan sát và nhận xét độ cao của các chữ cái.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS viết chữ N cỡ vừa và cỡ nhỏ vào vở.

- HS viết cụm từ ứng dụng 


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………
__________________________________________________
TIẾT 4 : TIẾNG VIỆT TĂNG  – LỚP 2A
LUYỆN TẬP VỀ: TỪ CHỈ ĐẶC ĐIỂM; DẠNG CÂU AI THẾ NÀO?
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Kiến thức, năng lực.

- Luyện tập về từ chỉ đặc điểm. Luyện tập dạng câu Ai thế nào?

- Hs xác định được dạng từ chỉ đặc điểm. 

- Xác định được từng bộ phận của câu. Đặt được câu hỏi cho từng bộ phận của câu.

- Viết được câu theo mẫu Ai – thế nào?
- Có kĩ năng viết câu, đặt câu.

2. Phẩm chất. 

- HS có ý thức tích cực luyện tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV:  Nội dung ôn luyện.
HS: SGK, vở Tiếng Việt tăng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

1. Khởi động.

- HS chơi trò chơi.

- GV giới thiệu, ghi tên bài lên bảng.

2. Luyện tập, thực hành.

Bài 1. Trong các từ sau, từ nào là từ chỉ đặc điểm: hộp bút, cao, xinh xắn, cái mũ, con mèo, xanh, trắng, xe đạp, tươi tắn.
- HS đọc yêu cầu bài.
- HS làm, trình bày trước lớp.

- HS, GV nhận xét.            

Bài 2.  Tìm 5 từ chỉ đặc điểm. Đặt 1 câu với 1 từ trong số các từ đó.
- HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm bài, báo cáo kết quả - GV nhận xét, chốt.

Bài 3. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong mỗi câu sau:

a) Bạn Minh rất cao.
b) Cái quạt rất đẹp.
c) Cây bưởi rất nhiều quả.
d) Con lợn béo mũm mĩm.

- HS làm bài, báo cáo KQ
- GV nhận xét, kết luận.
Bài 4.

a) Viết 1 câu theo mẫu Ai – thế nào? để nói về đặc điểm của con người.

b) Viết 1 câu theo mẫu Con gì – thế nào? để nói về đặc điểm của con vật.

- HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm  - GV nhận xét, chốt.

3. Củng cố, dặn dò.

- Hôm nay các em được luyện tập những gì?

- Nhận xét tiết học.

IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

…………………………………………………………………………………………..
_________________________________________________________
Buổi chiều

TIẾT 1 : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 1 – LỚP 2B
MUA BÁN HÀNG HÓA (T 3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt.

Về nhận thức khoa học:
- Kể tên được một số hàng hóa cần thiết cho cuộc sống hằng ngày.

- Nêu được cách mua, bán hàng hóa trong cửa hàng, chợ, siêu thị, hoặc trung tâm thương mại. 

- Nêu được lí do vì sao phải lựa chọn hàng hóa trước khi mua.  

Về tìm hiểu môi trường xung quanh :

* Đặt được câu hỏi để tìm hiểu về hoạt động mua, bán hàng hóa.
* Biết quan sát, trình bày ý kiến của mình về hoạt động mua, bán hàng hóa. 

Về vận dụng kiển thức, kĩ năng đã học.

Thực hành lựa chọn hàng hóa phù hợp về cả giá cả và chất lượng. 
2. Phẩm chất : Biết lựa chọn hàng hóa phù hợp về cả giá cả và chất lượng. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV:  - Máy tính, ti vi, Bài soạn Power Point. 
        - Vở Bài tập Tự nhiện và Xã hội 2. 

        - Bộ thẻ chữ (mỗi nhóm một bộ).

        - Các thẻ tiền và túi vải. 

HS: SGK, Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2. Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo YC của GV. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV giới trực tiếp vào bài Mua, bán hàng hóa (tiết 3)

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 5: Những việc làm khi mua hàng hóa

a. Mục tiêu: Nêu được thứ tự các việc làm khi mua hàng hóa ở siêu thị. 

b. Cách tiến hành: 

Bước 1: Làm việc nhóm 6
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- GV chia lớp thành các nhóm 6. Mỗi nhóm được phát bộ thẻ gồm sáu thẻ chữ như ở SGk trang 56:

- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm: 

+ Nhóm chẵn: Lựa chọn và sắp xếp thứ tự các việc làm khi mua hàng ở chợ. 

+ Nhóm lẻ: Lựa chọn và sắp xếp thứ tự các việc làm khi mua hàng ở siêu thị. 

Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV mời đại diện một số HS lên trình bày kết quả làm việc trước lớp. 

- GV yêu cầu các HS còn lại nhận xét, bổ sung câu trả lời của các bạn. 

- GV hoàn thiện phần trình bày của HS. 

III. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

Hoạt động 6: So sánh việc mua hàng ở chợ và siêu thị

a. Mục tiêu: 

- Nhận ra điểm khác nhau giữa mua hàng ở chợ và siệu thị.

- Nêu được lí do vì sao phải lựa chọn hàng hóa trước khi mua. 

b. Cách tiến hành:

Bước 1: Làm việc nhóm 4

- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm, trả lời câu hỏi: 
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+ Mua hàng ở chợ và mua hàng ở siêu thị khác nhau như thế nào? 

+ Theo em, vì sao phải lựa chọn hàng hóa trước khi mua hàng? 

Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV mời đại diện một số HS lên trình bày kết quả làm việc trước lớp. 

- GV yêu cầu các HS còn lại nhận xét, bổ sung câu trả lời của các bạn. 

- GV hoàn thiện phần trình bày của HS. 


	-HS đoc tên bài
- HS thảo luận theo nhóm, trả lời câu hỏi. 

- HS trả lời: 

+ Thứ tự các việc làm khi mua hàng ở chợ: thẻ 3, 6, 2, 1. 

+ Thứ tự các việc làm khi mua hàng ở siêu thị: Thẻ 3, 6, 4, 5. 

- HS thảo luận theo nhóm, trả lời câu hỏi. 

- HS trả lời: 

+ Mua hàng ở siêu thị khác ở chợ là không phải trả giá hàng hóa cần mua và phải trả tiền ở quầy thanh toán.

+ Phải lựa chọn hàng hóa có chất lượng trước khi mua để chọn được hàng hóa có chất lượng, theo nhu cầu và phù hợp với số tiền của mình. 


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

..........................................................................................................................................
______________________________________________
TIẾT 2 : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 2 – LỚP 2B
MUA BÁN HÀNG HÓA (T 4)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt.

Về nhận thức khoa học:
- Kể tên được một số hàng hóa cần thiết cho cuộc sống hằng ngày.

- Nêu được cách mua, bán hàng hóa trong cửa hàng, chợ, siêu thị, hoặc trung tâm thương mại. 

- Nêu được lí do vì sao phải lựa chọn hàng hóa trước khi mua.  

Về tìm hiểu môi trường xung quanh :

* Đặt được câu hỏi để tìm hiểu về hoạt động mua, bán hàng hóa.
* Biết quan sát, trình bày ý kiến của mình về hoạt động mua, bán hàng hóa. 

Về vận dụng kiển thức, kĩ năng đã học.

Thực hành lựa chọn hàng hóa phù hợp về cả giá cả và chất lượng. 
2. Phẩm chất : Biết lựa chọn hàng hóa phù hợp về cả giá cả và chất lượng. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV:  - Máy tính, ti vi, Bài soạn Power Point. 
        - Vở Bài tập Tự nhiện và Xã hội 2. 

        - Bộ thẻ chữ (mỗi nhóm một bộ).

        - Các thẻ tiền và túi vải. 

HS: SGK, Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2. Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo YC của GV. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV giới trực tiếp vào bài Mua, bán hàng hóa (tiết 4)

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 7: Những việc làm khi mua hàng hóa

a. Mục tiêu: Kể được tên một số hàng hóa cần thiết cho cuộc sống hằng ngày. 

b. Cách tiến hành: 

Bước 1: Làm việc theo cặp

- GV yêu cầu HS quan sát các Hình 1, 2, 3 SGK trang 57 và trả lời câu hỏi: 

[image: image9.png]Chon fhi sé mua duoc Chon dé phu hop
thuc phdm fuol ngon. V156 fién ciia minh,




+ Nói tên một số hàng hóa cần thiết cho cuộc sống hằng ngày trong mỗi hình. 

+ Kể thêm những hàng hóa cần thiết cho cuộc sống hằng ngày. 

Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV mời đại diện một số HS lên trình bày kết quả làm việc trước lớp. 

- GV yêu cầu các HS còn lại nhận xét, bổ sung câu trả lời của các bạn. 

- GV hoàn thiện phần trình bày của HS. 

III. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

Hoạt động 8: Tập mua, bán hàng hóa

a. Mục tiêu: Thực hành lựa chọn hàng hóa phù hợp về giá cả và chất lượng. 

b. Cách tiến hành: 

Bước 1: Làm việc nhóm 6

- GV giao nhiệm vụ cho HS:
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+ Mỗi nhóm được phát một số thẻ tiền và túi vải. 

+ Thành viên trong nhóm đóng vai người mua hàng để đến các quầy hàng, đọc bảng giá tiền, sau đó chọn và mua một số mặt hàng (quầy sách vở: vở, sách, truyện; quầy đồ chơi: siêu nhân, búp bê; quầy kem). 

Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV yêu cầu HS: 

+ Mỗi nhóm giới thiệu hàng hóa nhóm đã mua. 

+ Các bạn nhóm khác đặt câu hỏi, nhận xét việc lựa chọn và mua hàng của nhóm bạn. 

- GV bình luận và hoàn thiện phần thực hành mua, bán hàng hóa của các nhóm.

- GV hướng HS đến thông điệp: Không nên sử dụng túi ni-lông khi đi mua hàng để góp phần bảo vệ môi trường. 
	-HS đọc tên bài
- HS quan sát hình, trả lời câu hỏi. 

- HS trả lời: 

+ Nói tên một số hàng hóa cần thiết cho cuộc sống hằng ngày trong mỗi hình: lương thực, thịt, rau củ quả; nước xả vải, dầu gội đầu, giấy ăn,..; quần, áo, mũ, tất, dép,...

+ Kể thêm những hàng hóa cần thiết cho cuộc sống hằng ngày: đồ uống (sữa, nước khoáng,..); đồ gia dụng (quạt, ti vi,...).

- HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm. 

- HS giới thiệu hàng hóa đã mua. 

-HS chú ý nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

..........................................................................................................................................
_______________________________________________
TIẾT 3 : TOÁN TĂNG 2 – LỚP 2B
ÔN TẬP VỀ: ĐIỂM, ĐOẠN THẲNG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

- Củng cố việc nhận dạng và gọi tên điểm, đoạn thẳng.

- Biết vẽ và ghi tên đoạn thẳng trên giấy kẻ ô li.

- Sử dụng các đoạn thẳng để tạo hình. 

- Giáo dục học sinh ý thức học tập chăm chỉ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
GV: Nội dung ôn luyện.

HS : Vở toán tăng

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.

1. Khởi động.

- HS hát

- GV giới thiệu bài ; nêu mục tiêu tiết học.
2. Luyện tập, thực hành.

Bài 1: Vẽ 2 điểm và đọc tên 2 điểm vừa vẽ.

- HS làm vào vở

- GV kiểm tra, nhận xét, đánh giá.

Bài  2: 

a) Vẽ 2 đoạn thẳng và đặt tên cho 2 đoạn thẳng đó.

b) Đọc tên 2 đoạn thẳng vừa vẽ.

- HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm bài, báo cáo kết quả.

- GV nhận xét, đánh giá.

Bài 3: Em hãy vận dụng cách vẽ các đoạn thẳng để vẽ 1 hình chữ nhật và đặt tên cho hình chữ nhật đó. 
- HS đọc đề bài.

- HS thực hành vẽ vào vở.

- GV kiểm tra, nhận xét, chốt.

Bài 4: Em hãy dùng các đoạn thẳng để tạo hình tên của mình.

+ Yêu cầu HS đọc đề bài.

+ HS thực hành tạo hình tên của mình vào vở.

- GV kiểm tra, nhận xét, đánh giá.

3. Củng cố.
- GV nêu một số lưu ý với HS khi làm bài.

- Nhận xét tiết học.

IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

………………………………………………………………………………………….
_______________________________________________

Thứ tư ngày 18 tháng 12 năm 2024

Buổi sáng
TIẾT 1: TIẾNG VIỆT 3 – LỚP 3A
CHỦ ĐỀ: RÈN LUYỆN THÂN THỂ
NGHE – VIẾT: CÙNG VUI CHƠI.
Phân biệt: oăn/ăn, oăt/ăt, oeo/eo. Phân biệt: ch/tr, t/ch.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù:

-  Phát triển năng lực ngôn ngữ

+ Nghe – viết đúng chính tả 3 khổ thơ đầu của bài thơ Cùng vui chơi.

+ Làm đúng BT điền chữ ghi các vần oăn / ăn, oặt / ăt, oeo / eo, các phụ âm đầu ch / tr hoặc các vần it / ich.
- Phát triển năng lực văn học: Cảm nhận được cái hay, cái đẹp của những câu thơ trong các BT chính tả.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: biết tự giải quyết nhiệm vụ học tập: nghe – viết, chọn BT chính tả phù hợp với YC khắc phục lỗi của bản thân, biết sửa lỗi chính tả,...

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết nhận xét, trao đổi về cách viết các chữ hoa.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ luyện viết, rèn tính cẩn thận, óc thẩm mỹ khi viết chữ. Góp phần bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên qua nội dung các BT chính tả.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

+ Câu 1: Con hãy tìm những từ có vần uêu / êu? 
+ Câu 2: Con hãy tìm những từ có vần uyu/iu?
+ GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi.

+ tiếng kêu, nguêu ngào, mếu máo, thều thào
+ khuỷu tay, ngượng nghịu....
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: 

+ Nghe – viết đúng chính tả 3 khổ thơ đầu của bài thơ Cùng vui chơi.

 + Phát triển năng lực văn học: Cảm nhận được cái hay, cái đẹp của những câu thơ trong các BT chính tả.

      - Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động Nghe – viết
a) Vchuaanr bị.
- GV nêu nhiệm vụ và đọc mẫu 3 khổ thơ đầu bài thơ Cùng vui chơi.

- Bài viết của chúng ta là bài thơ nên khi viết ta cần lưu ý gì?
- GV nhận xét chốt lại.

b) Viết bài.

- Gv đọc bài 
- GV đọc bài cho học soát bài
- GV chấm một số bài, nhận xét - GV chiếu 5 – 7 bài của HS lên bảng lớp để cả lớp quan sát, nhận xét bài về các mặt: nội dung, chữ viết, cách trình bày
	-Cả lớp đọc 3 khổ thơ đầu của bài thơ, viết nháp những từ ngữ các em dễ viết sai chính tả.

- Viết hoa chữ đầu mỗi dòng thơ. 
- Tên bài có 3 tiếng, nên viết cách lề 5 ô vuông lớn; mỗi dòng thơ có 5 tiếng, nên viết cách lề 4 ô vuông lớn;

- Viết hết 1 khổ thơ (4 dòng), có thể để cách 1 dòng cho đẹp.

- HS lắng nghe, viết bài.

- HS soát bài
- HS quan sát nhận xét.

- HS viết vào bảng con chữ hoa A, Ă, Â.



	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 

+ Làm đúng BT điền chữ ghi các vần oăn / ăn, oặt / ăt, oeo / eo, các phụ âm đầu ch / tr hoặc các vần it / ich.
- Cách tiến hành:

	*Bài 2 :  Chọn vần phù hợp với ô trống

Trò chơi “ Tiếp sức”
Gv viết lên bảng lớp mỗi ý  2 lần
a.Vần oăn hay ăn
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b.Vần oăt hay ăt
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c. Vần oeo hay vần eo
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Bài 3:Chọn chữ hoặc vần phù hợp với ô trống:

· GV yêu cầu học sinh làm vở

· GV nhận xét chốt: 

a.Trái hồng, treo đèn, trên cây, chim, chín
b.tít, chích chòe,ríu rít, tôi thích
	-Đại diện nhóm nêu lại nhiệm vụ

-Các nhóm cử đại diện lên chơi- nhóm nào nhanh nhóm đó thắng

-Đáp án: băn khoăn, cái khăn, ngoằn ngoèo, ngăn cản

-Đáp án: thắt nút, thoăn thoắt, loắt choắt, chỗ ngoặt, xanh ngắt.

-Đáp án: giàu nghèo, ngoằn ngoèo, ngọeo cổ, khéo léo, khoeo chân.

-HS nêu yêu cầu bài

-HS làm bài – nêu bài làm

- HS khác nhận xét 

	4. Vận dụng.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào tực tiễn cho học sinh.

+ Tìm nhanh những tiếng có văn oăn/oăt/oeo. 

+ Tìm nhanh những từ có văn it/ich.

- Nhận xét, tuyên dương

- Nhận xét tiết học, dặt dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- HS thi tìm.

+ HS trao đổi, nhận xét cùng GV.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………

_____________________________________________________

TIẾT 2: TIẾNG VIỆT TĂNG 3 – LỚP 3A
ÔN LUYỆN CHỮ VIẾT HOA: L
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Phát triển các năng lực đặc thù.

1.1. Phát triển NL ngôn ngữ.

- HS viết được các chữ cái L viết hoa cỡ nhỏ. Viết được các từ ứng dụng: Lê Quý Đôn, Lụa Nam Định. Viết được câu ứng dụng: (Lụa Nam Định đẹp tươi mát rượi / Lược Hàng Đào chải mái tóc xanh .) cỡ nhỏ.
- Chữ viết đúng mẫu, đúng cỡ, nối chữ đúng quy định.

1.2. Phát triển NL văn học.

- Cảm nhận được nét đẹp của chữ.

2. Phẩm chất. HS được rèn tính kiên nhẫn, cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

HS : vở TV tăng, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Kiểm tra vở, bảng con.

- GV nhận xét 

2. Bài mới:

HĐ1: Giới thiệu bài - ghi bài.

HĐ2: Ôn lại cách viết chữ hoa L.
- HS nhắc lại quy trình viết từng chữ hoa L.
- GV nhận xét, chốt.
HĐ3: Viết bảng con.

* Chữ L cỡ nhỏ: cao 2,5 ô li:
- Cho HS luyện viết chữ hoa cỡ nhỏ vào bảng con.

- GV sửa chữa cho HS

* Từ ứng dụng - cỡ nhỏ:

- Cho HS luyện viết các từ: Lê Quý Đôn, Lụa Nam Định cỡ nhỏ vào bảng con.

- GV sửa chữa cho HS

* Câu ứng dụng - cỡ nhỏ:

+ HS luyện viết vào bảng con chữ: Lụa, Lược
+ GV sửa chữa cho HS

HĐ4:  Viết vào vở.

- GV nêu yêu cầu bài viết: 

+ Chữ hoa L cỡ nhỏ, 2 dòng.

+ Từ ứng dụng: Lê Quý Đôn, Lụa Nam Định cỡ nhỏ, 2 dòng

+ Các câu ứng dụng: (Lụa Nam Định đẹp tươi mát rượi / Lược Hàng Đào chải mái tóc xanh.) (2 lần)

- Cho HS viết bài - GV theo dõi.

- GV nhận xét – đánh giá.
	- HS đọc tên bài
- HS nhắc lại

- HS viết bảng con chữ cỡ nhỏ
- HS viết bảng con
- HS viết bảng con

- HS chú ý nghe

- HS viết bài vào vở.
- HS nghe


3. Củng cố: 

HS nhắc lại cấu tạo các chữ L.
IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………..
_________________________________________________
TIẾT 3: TIẾNG VIỆT 3 – LỚP 3B

CHỦ ĐỀ: RÈN LUYỆN THÂN THỂ 
NGHE – VIẾT: CÙNG VUI CHƠI.
Phân biệt: oăn/ăn, oăt/ăt, oeo/eo. Phân biệt: ch/tr, t/ch.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù:

-  Phát triển năng lực ngôn ngữ.
+ Nghe – viết đúng chính tả 3 khổ thơ đầu của bài thơ Cùng vui chơi.

+ Làm đúng BT điền chữ ghi các vần oăn / ăn, oặt / ăt, oeo / eo, các phụ âm đầu ch / tr hoặc các vần it / ich.
- Phát triển năng lực văn học: Cảm nhận được cái hay, cái đẹp của những câu thơ trong các BT chính tả.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: biết tự giải quyết nhiệm vụ học tập: nghe – viết, chọn BT chính tả phù hợp với YC khắc phục lỗi của bản thân, biết sửa lỗi chính tả,...

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết nhận xét, trao đổi về cách viết các chữ hoa.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ luyện viết, rèn tính cẩn thận, óc thẩm mỹ khi viết chữ. Góp phần bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên qua nội dung các BT chính tả.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

+ Câu 1: Con hãy tìm những từ có vần uêu / êu? 
+ Câu 2: Con hãy tìm những từ có vần uyu/iu?
+ GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi.

+ tiếng kêu, nguêu ngào, mếu máo, thều thào
+ khuỷu tay, ngượng nghịu....
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: 

+ Nghe – viết đúng chính tả 3 khổ thơ đầu của bài thơ Cùng vui chơi.

 + Phát triển năng lực văn học: Cảm nhận được cái hay, cái đẹp của những câu thơ trong các BT chính tả.

      - Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động Nghe – viết
a) Vchuaanr bị.
- GV nêu nhiệm vụ và đọc mẫu 3 khổ thơ đầu bài thơ Cùng vui chơi.

- Bài viết của chúng ta là bài thơ nên khi viết ta cần lưu ý gì?
- GV nhận xét chốt lại.

b) Viết bài.

- Gv đọc bài 
- GV đọc bài cho học soát bài
- GV chấm một số bài, nhận xét - GV chiếu 5 – 7 bài của HS lên bảng lớp để cả lớp quan sát, nhận xét bài về các mặt: nội dung, chữ viết, cách trình bày
	-Cả lớp đọc 3 khổ thơ đầu của bài thơ, viết nháp những từ ngữ các em dễ viết sai chính tả.

- Viết hoa chữ đầu mỗi dòng thơ. 
- Tên bài có 3 tiếng, nên viết cách lề 5 ô vuông lớn; mỗi dòng thơ có 5 tiếng, nên viết cách lề 4 ô vuông lớn;

- Viết hết 1 khổ thơ (4 dòng), có thể để cách 1 dòng cho đẹp.

- HS lắng nghe, viết bài.

- HS soát bài
- HS quan sát nhận xét.

- HS viết vào bảng con chữ hoa A, Ă, Â.



	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 

+ Làm đúng BT điền chữ ghi các vần oăn / ăn, oặt / ăt, oeo / eo, các phụ âm đầu ch / tr hoặc các vần it / ich.
- Cách tiến hành:

	*Bài 2 :  Chọn vần phù hợp với ô trống

Trò chơi “ Tiếp sức”
Gv viết lên bảng lớp mỗi ý  2 lần
a.Vần oăn hay ăn
[image: image4.png]



b.Vần oăt hay ăt

[image: image5.png]



c. Vần oeo hay vần eo
[image: image6.png]oeo




Bài 3:Chọn chữ hoặc vần phù hợp với ô trống:

· GV yêu cầu học sinh làm vở

· GV nhận xét chốt: 

a.Trái hồng, treo đèn, trên cây, chim, chín
b.tít, chích chòe,ríu rít, tôi thích
	-Đại diện nhóm nêu lại nhiệm vụ

-Các nhóm cử đại diện lên chơi- nhóm nào nhanh nhóm đó thắng

-Đáp án: băn khoăn, cái khăn, ngoằn ngoèo, ngăn cản

-Đáp án: thắt nút, thoăn thoắt, loắt choắt, chỗ ngoặt, xanh ngắt.

-Đáp án: giàu nghèo, ngoằn ngoèo, ngọeo cổ, khéo léo, khoeo chân.

-HS nêu yêu cầu bài

-HS làm bài – nêu bài làm

- HS khác nhận xét 

	4. Vận dụng.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào tực tiễn cho học sinh.

+ Tìm nhanh những tiếng có văn oăn/oăt/oeo. 

+ Tìm nhanh những từ có văn it/ich.

- Nhận xét, tuyên dương

- Nhận xét tiết học, dặt dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- HS thi tìm.

+ HS trao đổi, nhận xét cùng GV.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………

___________________________________________________

TIẾT 4: TIẾNG VIỆT TĂNG 3 – LỚP 3B

ÔN LUYỆN CHỮ VIẾT HOA: L
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Phát triển các năng lực đặc thù.

1.1. Phát triển NL ngôn ngữ.

- HS viết được các chữ cái L viết hoa cỡ nhỏ. Viết được các từ ứng dụng: Lê Quý Đôn, Lụa Nam Định. Viết được câu ứng dụng: (Lụa Nam Định đẹp tươi mát rượi / Lược Hàng Đào chải mái tóc xanh .) cỡ nhỏ.
- Chữ viết đúng mẫu, đúng cỡ, nối chữ đúng quy định.

1.2. Phát triển NL văn học.

- Cảm nhận được nét đẹp của chữ.

2. Phẩm chất. HS được rèn tính kiên nhẫn, cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

HS : vở TV tăng, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Kiểm tra vở, bảng con.

- GV nhận xét 

2. Bài mới:

HĐ1: Giới thiệu bài - ghi bài.

HĐ2: Ôn lại cách viết chữ hoa L.
- HS nhắc lại quy trình viết từng chữ hoa L.
- GV nhận xét, chốt.
HĐ3: Viết bảng con.

* Chữ L cỡ nhỏ: cao 2,5 ô li:
- Cho HS luyện viết chữ hoa cỡ nhỏ vào bảng con.

- GV sửa chữa cho HS

* Từ ứng dụng - cỡ nhỏ:

- Cho HS luyện viết các từ: Lê Quý Đôn, Lụa Nam Định cỡ nhỏ vào bảng con.

- GV sửa chữa cho HS

* Câu ứng dụng - cỡ nhỏ:

+ HS luyện viết vào bảng con chữ: Lụa, Lược
+ GV sửa chữa cho HS

HĐ4:  Viết vào vở.

- GV nêu yêu cầu bài viết: 

+ Chữ hoa L cỡ nhỏ, 2 dòng.

+ Từ ứng dụng: Lê Quý Đôn, Lụa Nam Định cỡ nhỏ, 2 dòng

+ Các câu ứng dụng: (Lụa Nam Định đẹp tươi mát rượi / Lược Hàng Đào chải mái tóc xanh.) (2 lần)

- Cho HS viết bài - GV theo dõi.

- GV nhận xét – đánh giá.
	- HS đọc tên bài
- HS nhắc lại

- HS viết bảng con chữ cỡ nhỏ
- HS viết bảng con
- HS viết bảng con

- HS chú ý nghe

- HS viết bài vào vở.
- HS nghe


3. Củng cố: 

HS nhắc lại cấu tạo các chữ L.
IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)
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Buổi chiều

TIẾT 1 : TIẾNG ANH – LỚP 3A
Đ/C HIỀN DẠY

___________________________________________________
TIẾT 2 : TIẾNG ANH - LỚP 3A
Đ/C HIỀN DẠY

____________________________________________________
TIẾT 3 : HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM – LỚP 3A
TRUYỀN THỐNG QUÊ HƯƠNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Kiến thức.
- HS tự hào về truyền thống quê hương.
- Thắp sáng truyền thống quê hương.
2. Năng lực.
Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác; Tự chủ, tự học. 
Năng lực riêng:

- Tích cực làm việc tốt góp phần thắp sáng truyền thống quê hương.
3. Phẩm chất : Bồi dưỡng phẩm chất: Giữ gìn, tự hào truyền thống tốt đẹp của quê hương.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- GV: Máy tính, ti vi, SGK Hoạt động trải nghiệm. 
- HS : SGK Hoạt động trải nghiệm.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HĐ CỦA HỌC SINH

	1. HĐ Mở đầu: Khởi động.

- Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi.
- GV dẫn dắt vào bài: Truyền thống quê hương.
2. HĐ Hình thành kiến thức mới: Trải nghiệm, khám phá.
Hoạt động 1: Tự hào về truyền thống quê hương.
Cách tiến hành: 
- HS quan sát tranh và kể về những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam:
Ví dụ: Thăm nghĩa trang liệt sĩ

            Thăm hỏi người già neo đơn

            Ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt

            Tặng quà trẻ mồ côi …
- Chia sẻ về truyền thống tốt đẹp của quê hương em.

- GV nhận xét, kết luận.
Hoạt động 2. Thắp sáng truyền thống quê hương.
Cách tiến hành:
- Hướng dẫn HS xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động để góp phần thắp sáng truyền thống quê hương.
- Chia sẻ kế hoạch trước lớp.
3. Kết thúc :
- GV nhận xét, tuyên dương những HS tích cực tham gia các hoạt động.

- Nhắc HS chuẩn bị cho giờ học sau.
	- HS chơi trò chơi
- HS nghe 
- HS quan sát
- HS kể
-HS chia sẻ
- HS thực hiện
- HS chia sẻ
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe, tiếp thu. 


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………

_____________________________________________________________________
Thứ năm ngày 19 tháng 12 năm 2024

Buổi sáng

TIẾT 1 : TIẾNG VIỆT 7 – LỚP 2B
CHỦ ĐIỂM: CON CÁI THẢO HIỀN 
NÓI VÀ NGHE: NGHE – KỂ CHUYỆN ĐÃ HỌC: SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Mức độ, năng lực, yêu cầu cần đạt.

- Năng lực đặc thù: NL giao tiếp (chủ động, tự nhiên, tự tin khi nhập vai kể chuyện).

- Năng lực riêng: Năng lực ngôn ngữ, văn học:

+ Kể lại được từng đoạn của câu chuyện Sự tích cây vú sữa dựa theo các ý tóm tắt.

+ Tưởng tượng và nói được điều mình mong muốn về kết thúc của câu chuyện Sự tích cây vú sữa. Kể lại được đoạn cuối của câu chuyện theo mong muốn đó.

+ Biết lắng nghe lời kể của bạn, kể tiếp nối được lời bạn; nhận xét và trao đổi ý kiến với bạn để trau đồi khả năng nghe, nói – nói trước nhiều người chủ động, tự tin, phù hợp với hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp.

2. Phẩm chất: Từ bài đọc, biết liên hệ bản thân, vâng lời bố mẹ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV, HS: SGK Tiếng Việt.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Giới thiệu bài.

Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
Cách tiến hành:

- GV giới thiệu: Trong tiết học hôm nay các em sẽ thực hành kể từng đoạn câu chuyện Sự tích cây vú sữa. Chúng ta sẽ thi đua xem bạn nào nhớ nội dung câu chuyện, kế hay, biểu cảm.
2. Thực hành kể chuyện.

2.1. HĐ 1: Kể từng đoạn của câu chuyện Sự tích cây vú sữa
Mục tiêu: Dựa vào trí nhớ và gợi ý, biết hợp tác cùng bạn (mỗi bạn một đoạn) kể tiếp nối từng đoạn câu chuyện Sự tích cây vú sữa. Biết phối hợp lời kể với cử chỉ, điệu bộ, động tác.

Cách tiến hành:

- GV hướng dẫn HS đọc các ý tóm tắt để nhớ cốt truyện, từ các ý tóm tắt, phát triển lại thành câu chuyện và kể cho các bạn.

- GV YC HS thảo luận theo nhóm 4, tập kể từng đoạn của câu chuyện.

- GV đến từng nhóm hỗ trợ HS.

- GV mời một số HS ở một số nhóm kể nối tiếp trước lớp, YC cả lớp lắng nghe, nhận xét cách kể chuyện của các bạn.

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

2.2. HĐ 2: Viết lại kết thúc của câu chuyện

Mục tiêu: Biết nêu mong muốn câu chuyện kết thúc như thế nào, viết lại câu chuyện.
Cách tiến hành:

- GV mời 1 HS đọc to YC của BT 2.

- GV đặt CH gợi dẫn: Cậu bé còn rất nhỏ và cần người nuôi nấng, mẹ cậu biến thành cây vú sữa, không trở về thì ai sẽ là người nuôi cậu đây? Cậu bé và mẹ đều yêu thương nhau, các em có muốn cho cậu bé được gặp lại mẹ không?

- GV mời một số HS chia sẻ mong muốn câu chuyện kết thúc như thế nào.

- GV YC HS viết lại kết thúc truyện vào vở.

3. Củng cố.

- HS nhắc lại nội dung ý nghĩa câu chuyện.
	- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe GV hướng dẫn
- HS thảo luận theo nhóm 4, tập kể từng đoạn của câu chuyện.

- Một số HS kể nối tiếp trước lớp. Cả lớp lắng nghe, nhận xét.

- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc to YC của BT 2. Cả lớp đọc thầm theo.

- HS nghe và trả lời CH.

- Một số HS chia sẻ mong muốn của mình.

- HS viết lại kết thúc truyện
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TIẾT 2 : TIẾNG VIỆT TĂNG 3 – LỚP 2B
LUYỆN TẬP VỀ: TỪ CHỈ ĐẶC ĐIỂM; DẠNG CÂU AI THẾ NÀO?
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Kiến thức, năng lực.

- Luyện tập về từ chỉ đặc điểm. Luyện tập dạng câu Ai thế nào?

- Hs xác định được dạng từ chỉ đặc điểm. 

- Xác định được từng bộ phận của câu. Đặt được câu hỏi cho từng bộ phận của câu.

- Viết được câu theo mẫu Ai – thế nào?
- Có kĩ năng viết câu, đặt câu.

2. Phẩm chất. 

- HS có ý thức tích cực luyện tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV:  Nội dung ôn luyện.
HS: SGK, vở Tiếng Việt tăng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

1. Khởi động.

- HS chơi trò chơi.

- GV giới thiệu, ghi tên bài lên bảng.

2. Luyện tập, thực hành.

Bài 1. Trong các từ sau, từ nào là từ chỉ đặc điểm: hộp bút, cao, xinh xắn, cái mũ, con mèo, xanh, trắng, xe đạp, tươi tắn.
- HS đọc yêu cầu bài.
- HS làm, trình bày trước lớp.

- HS, GV nhận xét.            

Bài 2.  Tìm 5 từ chỉ đặc điểm. Đặt 1 câu với 1 từ trong số các từ đó.
- HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm bài, báo cáo kết quả - GV nhận xét, chốt.

Bài 3. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong mỗi câu sau:

a) Bạn Minh rất cao.
b) Cái quạt rất đẹp.
c) Cây bưởi rất nhiều quả.
d) Con lợn béo mũm mĩm.

- HS làm bài, báo cáo KQ
- GV nhận xét, kết luận.
Bài 4.

a) Viết 1 câu theo mẫu Ai – thế nào? để nói về đặc điểm của con người.

b) Viết 1 câu theo mẫu Con gì – thế nào? để nói về đặc điểm của con vật.

- HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm  - GV nhận xét, chốt.

3. Củng cố, dặn dò.

- Hôm nay các em được luyện tập những gì?

- Nhận xét tiết học.
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      TIẾT 3 : TOÁN 4 – LỚP 2A
    ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG – ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚC (Tiết 1) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

    1. Kiến thức, kĩ năng.

- Nhận biết được độ dài đoạn thẳng, độ dài đường gấp khúc. 

- Thực hành đo được độ dài đoạn thẳng. 

- Thực hành tính toán độ dài đường gấp khúc, vận dụng vào giải quyết vấn đề thực tiễn.

2. Phẩm chất, năng lực.
a. Năng lực: 

– Thông qua việc quan sát, nhận biết được các đoạn thẳng, đường gấp khúc,  trình bày được cách đo độ dài đoạn thẳng, cách tính độ dài đường gấp khúc, HS có  cơ hội được phát triển NL tư duy và lập luận toán học, NL giao tiếp toán học. 

- Thông qua việc thực hành đo độ dài đoạn thẳng, vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước,  HS có cơ hội được phát triển NL sử dụng công cụ, phương tiện học toán.

b. Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

1. GV: Máy tính, ti vi, bài soạn Power Point. 
2. HS:  SGK, VBT, vở nháp, bảng con, thước có vạch chia cm.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	Nội dung và mục tiêu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Hoạt động khởi động

Mục tiêu: Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi


	* Ôn tập và khởi động

- GV tổ chức cho HS quan sát tranh và nói lên được hình ảnh liên quan đến đoạn thẳng, đường gấp khúc có trong tranh. 

-GV giới thiệu bài…
	- HS quan sát tranh và nói lên được hình ảnh liên quan đến đoạn thẳng, đường gấp khúc có trong tranh. 

- HS nhắc lại tên bài

	B. Hoạt động hình thành kiến thức
Mục tiêu: Nhận biết được độ dài đoạn thẳng, độ dài đường gấp khúc.
	1. Giới thiệu độ dài đoạn thẳng và cách thực hành đo độ dài đoạn thẳng

- GV vẽ đoạn thẳng AK

- GV hướng dẫn HS cách đặt thước thẳng để đo độ dài đoạn thẳng AK, lưu  ý vị trí đặt thước, vị trí nhìn 
	

	
	để đọc số đo, GV khẳng định đoạn thẳng AK có độ dài 5 cm, giới thiệu cách viết.

- GV gọi một vài HS lên thực hành đo độ dài đoạn thẳng AK và đọc kết quả. 

2. Giới thiệu độ dài đường gấp khúc

- GV cho HS quan sát và nhận ra đường gấp khúc ABCD, 

- GV gọi lần lượt từng HS lên thực hành đo độ dài mỗi đoạn thẳng AB, BC, CD.

- GV giới thiệu độ dài đường gấp khúc chính là tổng độ dài các đoạn thẳng trước AB, BC và CD. 

-GV lưu ý cho HS nêu được muốn tính độ dài đường gấp khúc ta cộng độ dài các đoạn thẳng của đường gấp khúc đó.
	- HS nhận biết đoạn thẳng AK.

- HS quan sát và lắng nghe

HS nhắc lại: đoạn thẳng AK có độ dài 5cm

-HS lên thực hành đo độ dài và đọc kết quả.

- HS quan sát và lắng nghe

- HS HS lên thực hành đo độ dài mỗi đoạn thẳng AB, BC, CD.

-HS nhắc lại độ dài đường gấp khúc ABCD 11 cm

-HS nhắc lại : muốn tính độ dài đường gấp khúc ta cộng độ dài các đoạn thẳng của đường gấp khúc đó 

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập

Mục tiêu: Vận dụng  được kiến thức, kĩ năng về độ dài đoạn thẳng, độ dài đường gấp khúc đã học vào làm bài tập.

Bài 1: Dùng thước có vạch chia xăng – ti – mét đo độ dài của các đoạn thẳng sau và nêu kết quả.
	- GV nêu BT1.

- Yêu cầu hs làm bài

-GV lưu ý cho HS nhắc lại kĩ thuật sử dụng thước để đo độ dài đoạn thẳng.
	-HS xác định yêu cầu bài tập.

- HS thực hành cá nhân đo độ dài mỗi đoạn thẳng và nêu kết quả. 
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	-Gọi HS chữa miệng

*GV chốt lại cách đo độ dài đoạn thẳng
	-HS nêu kết quả

- HS khác nhận xét

-HS lắng nghe và ghi nhớ



	D.  Hoạt dộng vận dụng

Mục tiêu: Vận dụng kiến thức, kĩ năng về độ dài đường thẳng, đường gấp khúc đã học vào cuộc sống.
	- GV chia nhóm tổ chức cho học sinh đo một số đồ vật trong lớp như sách, vở, hộp bút, bàn, ghế, bảng, …
	-HS hoạt động nhóm

-Các nhóm báo cáo cách đo và số liệu đo được.

-HS nhận xét

	E.Củng cố- dặn dò

Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài
	- Hỏi: Qua bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?

-Dặn HS về nhà đo những đồ dùng trong gia đình.
- Chuẩn bị bài học sau
	-HS nêu ý kiến 

-HS lắng nghe
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TIẾT 4 : TOÁN TĂNG  – LỚP 2A
ÔN TẬP VỀ: ĐƯỜNG THẲNG, ĐƯỜNG CONG, ĐƯỜNG GẤP KHÚC.

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

- Củng cố việc nhận dạng và gọi tên đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc.
- HS liên hệ được hình ảnh của đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc trong thực tiễn.

- Biết vẽ đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc trên giấy kẻ ô li.

- Giáo dục học sinh ý thức học tập chăm chỉ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
GV: Nội dung ôn luyện.

HS : Vở toán tăng

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.

1. Khởi động.

- HS hát

- GV giới thiệu bài ; nêu mục tiêu tiết học.
2. Luyện tập, thực hành.

Bài 1: Em hãy chỉ ra đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc trong mỗi hình sau.



- HS làm miệng

- GV nhận xét, đánh giá.

Bài 2: 

a) Em hãy liên hệ 1 vài hình ảnh đường thẳng trong thực tiễn.

b) Em hãy liên hệ 1 vài hình ảnh đường cong trong thực tiễn.

c) Em hãy liên hệ 1 vài hình ảnh đường gấp khúc trong thực tiễn.

- HS làm miệng

- GV nhận xét, đánh giá.

Bài  3: 

a) Vẽ 1 đường cong.

b) Vẽ 1 đường thẳng và đặt tên cho đường thẳng đó.

c) Vẽ 1 đường gấp khúc và đặt tên cho đường gấp khúc đó.

- HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm bài vào vở ô li

- GV kiểm tra, nhận xét, đánh giá.

3. Củng cố.
- GV nêu một số lưu ý với HS khi làm bài.

- Nhận xét tiết học.
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Buổi chiều
TIẾT 1+2: TIẾNG VIỆT 9 +10 – LỚP 2A
CHỦ ĐIỂM: CON CÁI THẢO HIỀN 
GST: TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG

TĐG: EM ĐÃ BIẾT NHỮNG GÌ, LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?

GÓC SÁNG TẠO

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Mức độ, năng lực, yêu cầu cần đạt.

- Năng lực đặc thù: Năng lực tự chủ và tự học.
- Năng lực riêng: Năng lực ngôn ngữ, văn học:

+ Viết được đoạn văn chân thực, có cảm xúc, sáng tạo về món quà bố mẹ (hoặc người đỡ đầu) đã tặng em hoặc món quà em đã tặng (hoặc sẽ tặng) bố mẹ (người đỡ đầu). Chữ viết rõ ràng, mắc ít lỗi. Trang trí đoạn viết bằng ảnh hoặc tranh em vẽ, tô màu, cắt dán.

+ Biết giới thiệu tự tin sản phẩm của mình với các bạn. Yêu thương, biết ơn cha mẹ, có ý thức trách nhiệm đối với cha mẹ, gia đình.

2. Phẩm chất:  Bồi dưỡng tình yêu thương, quý mến, kính trọng và biết ơn với cha mẹ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC .

GV: - Máy tính, ti vi, bài soạn Power Point.
       HS: - SGK, vở BT TV 2-  tập 1. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Giới thiệu bài.

Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
Cách tiến hành:

- GV giới thiệu MĐYC của bài học.

2. HĐ 1: Tìm hiểu yêu cầu của bài học.

Mục tiêu: Hiểu được yêu cầu của bài học.

Cách tiến hành:

- GV nêu nhanh YC của 2 BT:

+ BT 1: Viết đoạn văn về một món quà bố mẹ tặng em hoặc em tặng bố mẹ.

+ BT 2: Sau khi cả lớp đã hoàn thành đoạn văn, cả lớp bình chọn các đoạn văn hay.

3. HĐ 2: Làm bài

Mục tiêu: Hoàn thành BT.

Cách tiến hành:

- GV YC HS chọn 1 trong 2 đề, dựa vào CH gợi ý, viết đoạn văn (BT 1).

4. HĐ 3: Giới thiệu, bình chọn những đoạn viết hay

Mục tiêu: Tự tin giới thiệu sản phẩm trước lớp, bình chọn sản phẩm.

Cách tiến hành:

- GV YC các tổ đọc bài trong nhóm, chọn ra bài hay nhất. GV đến từng tổ và giúp đỡ.

- GV YC mỗi tổ sau khi chọn xong bài cho tổ mình thì giới thiệu trước cả lớp để bình chọn.

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

5. Củng cố.

- GV nêu ý nghia của bài học.
	- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS chọn 1 trong 2 đề, đọc gợi ý, viết đoạn văn.

- Các tổ đọc bài trong nhóm, chọn ra bài hay nhất.

- Mỗi tổ giới thiệu bài của tổ mình trước lớp. Cả lớp cùng bình chọn.

- HS lắng nghe.
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TỰ ĐÁNH GIÁ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Mức độ, năng lực, yêu cầu cần đạt.

- Năng lực đặc thù – năng lực ngôn ngữ: 

Biết đánh dấu tự đánh giá những điều mình đã biết, đã làm được sau 2 chủ điểm Công cha nghĩa mẹ, Con cái thảo hiền (Bài 14, Bài 15).
- Năng lực chung: Biết tự đánh giá theo các đề mục đã cho.

2. Phẩm chất.

- Rút ra được những bài học cho bản thân.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

HS: SGK, vở BT TV2 - tập 1. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Giao nhiệm vụ cho HS

Mục tiêu: HS tiếp nhận nhiệm vụ, tự đánh giá những gì đã biết và làm được
Cách tiến hành:

- GV hướng dẫn HS đọc bảng tự đánh giá: Bảng tự đánh giá gồm 2 cột: nội dung 2 cột có quan hệ với nhau theo từng cặp.

- GV yêu cầu HS hoàn thành bảng tự đánh giá.
2. Tổ chức cho HS thực hiện nhiệm vụ

Mục tiêu: HS thực hiện nhiệm vụ, tự đánh giá những gì đã biết và làm được.
Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS đánh dấu dấu + / ​– (hoặc các dấu v) vào các dòng thích hợp trong bảng tự đánh giá ở VBT (hoặc phiếu học tập).

- GV theo dõi, hướng dẫn đánh dấu.

3. Tổ chức cho HS báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

Mục tiêu: Báo cáo kết quả và rút kinh nghiệm cho những bài học sau.
Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS để trang VBT đã đánh dấu tên lên mặt bàn.

- GV kiểm tra, nhận xét, biểu dương HS.

4. Củng cố, dặn dò.

Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học, chuẩn bị cho bài học mới.

Cách tiến hành:

- GV nhắc HS chuẩn bị tranh, ảnh về anh chị em trong gia đình, chuẩn bị cho bài học sau.
	- HS lắng nghe.

- HS hoàn thành bảng tự đánh giá.

- HS HS đánh dấu vào các dòng thích hợp trong bảng tự đánh giá ở VBT.

- HS làm BT.

- HS để trang VBT đã đánh dấu tên lên mặt bàn.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS lắng nghe, chuẩn bị tranh, ảnh cho bài học sau.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 
…………………………………………………………………………………………..
___________________________________________________
TIẾT 3: TIẾNG VIỆT TĂNG  – LỚP 2A

LUYỆN VIẾT: SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Kiến thức, kĩ năng.
- HS nghe - viết chính xác đoạn 1 của bài: “Sự tích cây vú sữa”.   

- HS có kĩ năng viết đúng cỡ, đúng khoảng cách.
2. Phẩm chất: HS rèn tính kiên nhẫn, cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV:  Nội dung ôn luyện.
HS: SGK, vở Tiếng Việt tăng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

1. Khởi động:

- HS chơi trò chơi.
- GV giới thiệu bài, ghi tên bài.

2. Luyện tập, thực hành.

2.1. Hướng dẫn nghe – viết.

- GV đọc  đoạn 1 của bài viết “Sự tích cây vú sữa”
- Cho HS đọc lại.

- Tìm hiểu bài viết:
Vì sao cậu bé bỏ nhà ra đi?

- Hướng dẫn cách trình bày.

+ Bài viết có những dấu câu nào?
+ Chữ cái đầu câu viết thế nào?

2.2. Luyện viết:

- Tổ chức cho HS viết các từ ngữ khó.

 GV đọc cho HS viết bảng con các từ: vú sữa, vùng vằng.
- Tổ chức cho HS viết bài vào vở: GV đọc chính tả cho HS viết.

- GV kiểm tra, nhận xét, đánh giá.

3. Củng cố, dặn dò.

- GV nhận xét tiết học.

IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 
…………………………………………………………………………………………..
_____________________________________________________________________

Thứ sáu ngày 20 tháng 12 năm 2024

Buổi sáng

TIẾT 1+2 : TIẾNG VIỆT 9+10 – LỚP 2B
CHỦ ĐIỂM: CON CÁI THẢO HIỀN 
GST: TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG

TĐG: EM ĐÃ BIẾT NHỮNG GÌ, LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?

GÓC SÁNG TẠO

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Mức độ, năng lực, yêu cầu cần đạt.

- Năng lực đặc thù: Năng lực tự chủ và tự học.
- Năng lực riêng: Năng lực ngôn ngữ, văn học:

+ Viết được đoạn văn chân thực, có cảm xúc, sáng tạo về món quà bố mẹ (hoặc người đỡ đầu) đã tặng em hoặc món quà em đã tặng (hoặc sẽ tặng) bố mẹ (người đỡ đầu). Chữ viết rõ ràng, mắc ít lỗi. Trang trí đoạn viết bằng ảnh hoặc tranh em vẽ, tô màu, cắt dán.

+ Biết giới thiệu tự tin sản phẩm của mình với các bạn. Yêu thương, biết ơn cha mẹ, có ý thức trách nhiệm đối với cha mẹ, gia đình.

2. Phẩm chất:  Bồi dưỡng tình yêu thương, quý mến, kính trọng và biết ơn với cha mẹ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC .

GV: - Máy tính, ti vi, bài soạn Power Point.
       HS: - SGK, vở BT TV 2-  tập 1. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Giới thiệu bài.

Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
Cách tiến hành:

- GV giới thiệu MĐYC của bài học.

2. HĐ 1: Tìm hiểu yêu cầu của bài học.

Mục tiêu: Hiểu được yêu cầu của bài học.

Cách tiến hành:

- GV nêu nhanh YC của 2 BT:

+ BT 1: Viết đoạn văn về một món quà bố mẹ tặng em hoặc em tặng bố mẹ.

+ BT 2: Sau khi cả lớp đã hoàn thành đoạn văn, cả lớp bình chọn các đoạn văn hay.

3. HĐ 2: Làm bài

Mục tiêu: Hoàn thành BT.

Cách tiến hành:

- GV YC HS chọn 1 trong 2 đề, dựa vào CH gợi ý, viết đoạn văn (BT 1).

4. HĐ 3: Giới thiệu, bình chọn những đoạn viết hay

Mục tiêu: Tự tin giới thiệu sản phẩm trước lớp, bình chọn sản phẩm.

Cách tiến hành:

- GV YC các tổ đọc bài trong nhóm, chọn ra bài hay nhất. GV đến từng tổ và giúp đỡ.

- GV YC mỗi tổ sau khi chọn xong bài cho tổ mình thì giới thiệu trước cả lớp để bình chọn.

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

5. Củng cố.

- GV nêu ý nghia của bài học.
	- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS chọn 1 trong 2 đề, đọc gợi ý, viết đoạn văn.

- Các tổ đọc bài trong nhóm, chọn ra bài hay nhất.

- Mỗi tổ giới thiệu bài của tổ mình trước lớp. Cả lớp cùng bình chọn.

- HS lắng nghe.




IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………..
TỰ ĐÁNH GIÁ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Mức độ, năng lực, yêu cầu cần đạt.

- Năng lực đặc thù – năng lực ngôn ngữ: 

Biết đánh dấu tự đánh giá những điều mình đã biết, đã làm được sau 2 chủ điểm Công cha nghĩa mẹ, Con cái thảo hiền (Bài 14, Bài 15).
- Năng lực chung: Biết tự đánh giá theo các đề mục đã cho.

2. Phẩm chất.

- Rút ra được những bài học cho bản thân.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

HS: SGK, vở BT TV2 - tập 1. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Giao nhiệm vụ cho HS

Mục tiêu: HS tiếp nhận nhiệm vụ, tự đánh giá những gì đã biết và làm được
Cách tiến hành:

- GV hướng dẫn HS đọc bảng tự đánh giá: Bảng tự đánh giá gồm 2 cột: nội dung 2 cột có quan hệ với nhau theo từng cặp.

- GV yêu cầu HS hoàn thành bảng tự đánh giá.
2. Tổ chức cho HS thực hiện nhiệm vụ

Mục tiêu: HS thực hiện nhiệm vụ, tự đánh giá những gì đã biết và làm được.
Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS đánh dấu dấu + / ​– (hoặc các dấu v) vào các dòng thích hợp trong bảng tự đánh giá ở VBT (hoặc phiếu học tập).

- GV theo dõi, hướng dẫn đánh dấu.

3. Tổ chức cho HS báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

Mục tiêu: Báo cáo kết quả và rút kinh nghiệm cho những bài học sau.
Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS để trang VBT đã đánh dấu tên lên mặt bàn.

- GV kiểm tra, nhận xét, biểu dương HS.

4. Củng cố, dặn dò.

Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học, chuẩn bị cho bài học mới.

Cách tiến hành:

- GV nhắc HS chuẩn bị tranh, ảnh về anh chị em trong gia đình, chuẩn bị cho bài học sau.
	- HS lắng nghe.

- HS hoàn thành bảng tự đánh giá.

- HS HS đánh dấu vào các dòng thích hợp trong bảng tự đánh giá ở VBT.

- HS làm BT.

- HS để trang VBT đã đánh dấu tên lên mặt bàn.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS lắng nghe, chuẩn bị tranh, ảnh cho bài học sau.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………
______________________________________________

TIẾT 3 : TOÁN TĂNG 3 – LỚP 2B
ÔN TẬP VỀ: ĐƯỜNG THẲNG, ĐƯỜNG CONG, ĐƯỜNG GẤP KHÚC.

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

- Củng cố việc nhận dạng và gọi tên đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc.
- HS liên hệ được hình ảnh của đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc trong thực tiễn.

- Biết vẽ đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc trên giấy kẻ ô li.

- Giáo dục học sinh ý thức học tập chăm chỉ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
GV: Nội dung ôn luyện.

HS : Vở toán tăng

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.

1. Khởi động.

- HS hát

- GV giới thiệu bài ; nêu mục tiêu tiết học.
2. Luyện tập, thực hành.

Bài 1: Em hãy chỉ ra đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc trong mỗi hình sau.



- HS làm miệng

- GV nhận xét, đánh giá.

Bài 2: 

a) Em hãy liên hệ 1 vài hình ảnh đường thẳng trong thực tiễn.

b) Em hãy liên hệ 1 vài hình ảnh đường cong trong thực tiễn.

c) Em hãy liên hệ 1 vài hình ảnh đường gấp khúc trong thực tiễn.

- HS làm miệng

- GV nhận xét, đánh giá.

Bài  3: 

a) Vẽ 1 đường cong.

b) Vẽ 1 đường thẳng và đặt tên cho đường thẳng đó.

c) Vẽ 1 đường gấp khúc và đặt tên cho đường gấp khúc đó.

- HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm bài vào vở ô li

- GV kiểm tra, nhận xét, đánh giá.

3. Củng cố.
- GV nêu một số lưu ý với HS khi làm bài.

- Nhận xét tiết học.

IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

…………………………………………………………………………………………
___________________________________________
TIẾT 4: TIẾNG VIỆT TĂNG – LỚP 2B
LUYỆN VIẾT: SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Kiến thức, kĩ năng.
- HS nghe - viết chính xác đoạn 1 của bài: “Sự tích cây vú sữa”.   

- HS có kĩ năng viết đúng cỡ, đúng khoảng cách.
2. Phẩm chất: HS rèn tính kiên nhẫn, cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV:  Nội dung ôn luyện.
HS: SGK, vở Tiếng Việt tăng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

1. Khởi động:

- HS chơi trò chơi.
- GV giới thiệu bài, ghi tên bài.

2. Luyện tập, thực hành.

2.1. Hướng dẫn nghe – viết.

- GV đọc  đoạn 1 của bài viết “Sự tích cây vú sữa”
- Cho HS đọc lại.

- Tìm hiểu bài viết:
Vì sao cậu bé bỏ nhà ra đi?

- Hướng dẫn cách trình bày.

+ Bài viết có những dấu câu nào?
+ Chữ cái đầu câu viết thế nào?

2.2. Luyện viết:

- Tổ chức cho HS viết các từ ngữ khó.

 GV đọc cho HS viết bảng con các từ: vú sữa, vùng vằng.
- Tổ chức cho HS viết bài vào vở: GV đọc chính tả cho HS viết.

- GV kiểm tra, nhận xét, đánh giá.

3. Củng cố, dặn dò.

- GV nhận xét tiết học.

IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 
…………………………………………………………………………………………..
_____________________________________________________________________

                                                                    Duyệt ngày       tháng 12  năm 2024
                                                                                    Phó hiệu trưởng

                                                                                    Nguyễn Thị Hằng

